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Bài tập tin học lớp 5: Các dạng bài tập logo

	TT
	Danh định
	Viết tắt
	Cú pháp
	Chức năng

	1
	Home
	
	home
	Rùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)

	2
	ClearScreen
	CS
	CS
	Rùa về vị trí xuất phát. Xoá toàn bộ sân chơi

	3
	Clean
	
	clean
	Xoá màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại

	4
	ClearText
	CT
	CT
	Xóa các dòng lẹnh đã ghi

	5
	PenUp
	PU
	PU
	Nâng bút

	6
	PenDown
	PD
	PD
	Hạ bút để vẽ

	7
	Hideturtle
	
	hideturtle
	Ẩn rùa

	8
	Showturtle
	
	showturtle
	Hiện rùa

	9
	ForwarD
	FD
	FD n
	Rùa tới n bước

	10
	BacK
	BK
	BK n
	Rùa lui n bước

	11
	RighT
	RT
	RT k
	Quay sang phải k độ

	12
	LefT
	LT
	LT k
	Quay sang trái k độ

	
	Print
	PR
	PR 4 + 5
	In ra kết quả 9 (vì 4 + 5 =9)

	13
	Wait
	
	Wait m
	Chờ đợi m đơn vị thời gian trước khi thực hiện lệnh tiếp theo (m/100 giây)

	14
	Setpensize
	
	Setpensize [k k]
	làm cho nét bút lớn hơn đến độ rộng k, để xem dễ dàng hơn! kích thước bút mặc định là [1 1]

	15
	Label 
	
	Label[MSWLogo]
	Viết tại vị trí rùa đang đứng dòng chữ “MSWLogo” theo hướng của rùa

	16
	Bye
	
	bye
	Thoát khỏi phần mềm Logo

	17
	ARoundCircle
	ARC
	ARC k n
	Vẽ cung tròn k độ bán kính n và vị trí rùa đứng là tâm vào phía bên trái sau lưng rùa, hướng rùa không thay đổi

	18
	ARoundCircle2

Ví dụ: repeat 36[rr 10 arc2 180 100 arc2 -180 100 fd 5]
	ARC2
	ARC2 k n
	Vẽ cung tròn k độ bán kính n và vị trí rùa đứng là vị trí xuất phát vào phía bên phải trước mặt rùa, đồng thời rùa di chuyển theo cung tròn

	19
	Repeat
	
	Repeat n[ … ]
	Lặp lại n lần các lệnh trong ngoặc vuông

	20
	Modulo
	
	Modulo m n
	Hàm Modulo m n để xác định số dư của phép chia số m cho số n (m, n là các số tự nhiên khác 0)

	
	Ellipse 

Ví dụ: repeat 72[ellipse 250 150 rr 5 fd 5]
	
	ellipse m n
	Vẽ elip trục ngang m trục đứng n (không thay đổi vị trí rùa)


3. Định nghĩa thủ tục.

Thủ tục với tư cách thuật ngữ tin học có nghĩa là chương trình con. Nhưng với LOGO, với kiểu cấu trúc theo môđun triệt để phân tán, thì thủ tục cũng là chương trình. Mỗi thủ tục bao gồm 3 bộ phận:

• Mở đầu (to)

• Thân

• Kết thúc (end)

Mở đầu bao giờ cũng bắt đầu bằng từ gốc TO. Sau TO là tên thủ tục. Tên thủ tục do người lập trình đặt bằng một từ. Đó là từ không có dấu nháy kép ở đầu. Sau tên thủ tục có thể có dữ liệu của tên ấy. Nếu có thì dữ liệu cũng được đặc trưng bằng tên, tức bằng một từ có dấu (:) ở đầu. Có thể có một hay nhiều dữ liệu. Sau dữ liệu là sang dòng.

Thân thủ tục bao gồm các câu lệnh. Các câu lệnh sẽ xác lập nội dung và chức năng của thủ tục. Thân có thể chứa nhiều câu, miễn mỗi câu không quá 248 ký tự, kể cả dấu cách. Khi thân được xác lập xong phải sang dòng.

Kết thúc chỉ gồm mỗi từ gốc END đứng ở dầu dòng. Đó là quy định nghiêm ngặt.

Ví dụ ta muốn vẽ một hình vuông ta có thể thực hiện lần lượt từng lệnh vào cửa sổ lệnh như sau:

FD 100 RT 90

FD 100 RTI 90

FD 100 RT 90

FD 100 RT 90

Hoặc FD 100 RT 90 FD 100 RTI 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90

Hoặc ta có thể lập thủ tục vẽ một hình vuông mà ta cũng muốn đặt tên là HINHVUONG, thì thủ tục có tên HINHVUONG sẽ có dạng như sau:

	Mở đầu
	TO  HINH VUONG

	Thân
	FD 100 RT 90

FD 100 RTI 90

FD 100 RT 90

FD 100 RT 90

	Kết thúc
	END


Trong thủ tục hình vuông ta có:

TO và END là hai từ gốc đặc biệt, chỉ dùng vào việc mở đầu và kết thúc thủ tục.

FD và RT (ý nghĩa: rùa bước tới và rùa quay phải) là hai từ gốc, sẽ điều khiển Rùa vẽ nên hình vuông, tức xác lập nội dung và chức năng cho thủ tục HINHVUONG. 100 và 90 là dữ liệu của FD và RT. Khi ta viết FD 100 hay RT 90 là viết theo cú pháp đã quy định là FD n, RT m, với n, m là các một số. Tên HINHVUONG do ta đặt nhưng phải tuân thủ một số quy định sau:

* Tên thủ tục phải là một từ, ví dụ ta không thể viết HINHVUONG thành HINH VUONG, nghĩa là thành hai từ. 

* Tên thủ tục không được trùng với tên từ gốc. Nếu trùng chương trình sẽ thông báo lỗi (ở chế độ trực tiếp).

* Tên thủ tục không được trùng với tên thủ tục khác đã có mặt trong thời gian làm việc. Nếu trùng, máy sẽ từ chối (ở chế độ trực tiếp).

* Khi được định nghĩa tên thủ tục thì nó biến thành tên từ gốc tiện ích và ta có thể dùng nó như từ gốc.

Với thủ tục HINHVUONG trên có thẻ dùng tham số như sau:

	Mở đầu
	TO  DAGIAC :canh :goc

	Thân
	REPEAT :goc[FD :canh RT 360/:goc]

	Kết thúc
	END


Với thủ tục này ta gọi lệnh “DAGIAC 100 4” thỉ sẽ vẽ được hình vuông cạnh 100; nếu sử dụng lệnh “DAGIAC 200 5” thì vẽ được một ngũ giác đều cạnh 200; …

Đến đây ta có thể coi như đã tóm tắt xong phần văn phạm. Như vậy là cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên khi ứng dụng sẽ có nhiều chi tiết được giải trình dần và sẽ quen dần.

4. Sử dụng biến trong MSWLogo:

4.1. Khái niệm về biến:  

Biến là một đại lượng có thể thay đổi giá trị của nó.

Tại sao phải dùng biến? Có thể hiểu một cách đơn giản nhất: Dùng biến để đảm bảo tính tổng quát của dạng bài toán. Sau này khi sử dụng thành thạo, ta sẽ còn nhiều trường hợp khác cũng phải dùng đến biến.

4.2. Cách khai báo biến trong thủ tục:

a) Đối với các biến nhận giá trị trực tiếp từ bên ngoài:

Trong bài toán tính số kẹo kể trên, các biến a, b và c sẽ đưa vào từ bên ngoài để chương trình thực hiện tính toán, khi đó ta sẽ khai báo các biến này cùng dòng với dòng ghi tên thủ tục bằng cách ghép dấu hai chấm(:) ngay trước tên biến:

Ví dụ: Bạn Mai có a cái kẹo, Mai cho Minh b cái, sau đó Mai lại ăn hết c cái. Hỏi Mai còn lại mấy cái kẹo?(a ≥ b + c).

To keo :a :b :c

CS

RT 90 Label [So keo con lai la: ]

PU FD 250 PD Label :a - :b - :c

End

Khi thực hiện, ta sẽ nhập các giá trị của a, b, c ngay cùng dòng với lệnh gọi thủ tục tại cửa sổ lệnh. Ví dụ: To kẹo 20 5 3. Khi đó các biến a, b, c sẽ lần lượt nhận giá trị là 20, 5 và 3 và thực hiện tính kết quả.

2/ Đối với các biến nhận giá trị trong khi chạy thủ tục:

Trường hợp các biến nhận giá trị từ một biểu thức có trong thủ tục, ta khai báo theo cú pháp sau:

Make “<Tên _biến> <biểu _thức>

Cần phân biệt: Nếu biến nhận giá trị từ bên ngoài thì dùng dấu hai chấm (:) ngay trước tên biến, đối với biến nhận giá trị từ một biểu thức trong thủ tục sẽ dùng dấu nháy kép (“) ngay trước tên biến.

Loại biến này thường sử dụng khi giải toán bằng phương pháp dùng ký hiệu thay thế.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chu vi là M cm. Biết rằng chiều rộng bằng 
[image: image1.wmf]4
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 chiều dài. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Ta gọi a và b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, ta có:

(a+b) 
[image: image2.wmf]´

 2 = M ( a + b = M/2

Mà b = 
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 a  ( a + 
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a = M/2 ( 7 
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 a = M 
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Tức là: 
a = (M
[image: image7.wmf]´
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b = M - a

Gọi S là diện tích của hình chữ nhật, ta có S = a 
[image: image8.wmf]´

 b.

Ta viết thủ tục như sau:

To dientich :M

CS

Make “a (:M*4)/7

Make “b :M - :a

Make “S :a * :b

RT 90 Label [Dien tich hinh chu nhat la: ]

PU FD 250 PD Label :S

End

IV. CẤU TRÚC RẺ NHÁNH

1) Câu lệnh IF:
	[image: image9.emf]S
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Lªnh 1

LÖnh 2 ...

§iÒu kiÖn


	Nếu điều kiện (logic) được thỏa mãn thì các lệnh 1, 2,… lần lượt được thực hiện còn nếu không thỏa thì thôi không làm gì cả.

Cú pháp:          IF <điều_kiện>  [Lệnh 1, Lệnh 2, …]

Câu lệnh này được MSWLogo thực hiện như sau: Nếu điều kiện Đúng thì lệnh 1, 2, … được thực hiện, còn nếu điều kiện Sai thì không làm gì cả.




Ví dụ: Hãy vẽ một đa giác có N cạnh, chiều dài mỗi cạnh là M bước rùa với số cạnh lớn nhất là 10.

To vedagiac  :M  :N

CS

IF :N < 11 [DAGIAC  :M  :N]

End

 2) Gộp nhiều điều kiện:
Hãy xem lại ví dụ trên, ta nhận thấy: Một hình đa giác phải có ít nhất là 3 cạnh (gọi là tam giác). Như vậy với số cạnh là N được đưa từ ngoài vào, ngoài việc kiểm tra điều kiện không vượt quá 10, ta còn phải kiểm tra xem số đó có lớn hơn 2 hay không? Trong MSWLogo có sử dụng một số hàm để gộp các điều kiện như sau:

a) Hàm And

Cú pháp: And (điều_kiện 1) (điều_kiện 2)…

Hàm sẽ xét các điều kiện và chỉ kết quả Đúng khi tất cả các điều kiện đều thỏa mãn (Đúng). Chỉ cần một điều kiện không thỏa mãn (Sai) thì hàm sẽ cho kết quả Sai.

Như vậy, ví dụ trên phải sửa lại chính xác như sau:

to vedagiac  :M  :N

CS

IF and (:N < 11)  (:N >2)  [DAGIAC  :M  :N]

end

b) Hàm OR

Cú pháp: OR (điều_kiện 1) (điều_kiện 2)…

Ngược lại với hàm And, hàm sẽ xét các điều kiện và cho kết quả Đúng nếu chỉ cần 1 điều kiện thỏa mãn (Đúng). Chỉ khi nào tất cả các điều kiện đều không thỏa mãn (Sai) thì hàm sẽ cho kết quả Sai.

3)  Về so sánh trong các biểu thức logic:


Về cơ bản MSWLogo vẫn có các phép so sánh như các ngôn ngữ lập trình khác như so sánh bằng (=), so sánh lớn hơn (>), so sánh nhỏ hơn (<),…


Riêng phép so sánh tuy nhiên, do phần mềm sử dụng mã nguồn mở nên mỗi nhà phát triển lại theo một hướng khác nhau. Cụ thể là phép so sánh “Khác”.


Với FMS Logo, phép so sánh “Khác” có thể dùng cặp toán tử “nhỏ lớn” (<>), tuy nhiên trong MSWLogo lại không cho dùng toán tử này.


Để giải quyết vấn đề, ta dùng toán tử “=” hoặc hàm “Bằng” – EQUALP.

a) Cú pháp: 
NOT <A> = <B>  (trong đó <A>, <B> là hằng hoặc biến)

Ý nghĩa: 
Nếu đẳng thức A = B là sai thì cho kết quả TRUE ngược lại cho kết quả FALSE.

Ví dụ: 
Not 1 = 2 thì sẽ cho kết quả là: “You don't say what to do with true”.


Not 1 = 1 thì sẽ cho kết quả là: “You don't say what to do with false”.

Show Not 1 = 2 sẽ cho kết quả là: “true”.


Show Not 1 = 1 sẽ cho kết quả là: “false”.

b) Cú pháp:
EQUALP <A> <B> (trong đó <A>, <B> là hằng hoặc biến)


Ý nghĩa: 
Hàm trả về kết quả là TRUE nếu <A> = <B> đúng, ngược lại kết quả là FALSE.


Nên cú pháp so sánh khác nhau là: NOT EQUALP <A> <B>


Ý nghĩa: 
Hàm trả về kết quả là TRUE nếu <A> khác <B> đúng, ngược lại kết quả là FALSE.

Ví dụ: 
Not Equalp 1  2 thì sẽ cho kết quả là: “You don't say what to do with true”.


Not Equalp 1  1 thì sẽ cho kết quả là: “You don't say what to do with false”.

Show Not Equalp 1  2 thì sẽ cho kết quả là: “true”.


Show Not Equalp 1  1 thì sẽ cho kết quả là: “false”.

3) Câu lệnh Ifelse:
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	Nếu điều kiện (logic) được thỏa mãn thì các lệnh 1, 2,… lần lượt được thực hiện còn nếu không thỏa thì các lệnh a, b, … lần lượt được thực hiện.

Cú pháp:   IFELSE <điều_kiện>  [Lệnh 1, Lệnh 2, …]  [Lệnh a, Lệnh b, …]   

Câu lệnh này được MSWLogo thực hiện như sau: Nếu điều kiện Đúng thì thực hiện lệnh 1, 2,…  còn nếu điều kiện Sai thì thực hiện lệnh a, b, …


Ví dụ: Hãy vẽ một đa giác có N cạnh, chiều dài mỗi cạnh là M bước rùa với số cạnh lớn nhất là 10.

to vedagiac  :M  :N

IFELSE and (:N < 11)  (:N >2)  [DAGIAC  :M  :N] 

                                                   [LABEL [so canh khong phu hop]]

End

V. CẤU TRÚC LẶP

1. Cấu trúc lặp với số lần lặp biết trước:  người ta thường dùng cú pháp sau: 

1.1.Câu lệnh REPEAT:

Cú pháp:
Repeat N[ lệnh1 lệnh2 …]

Ý nghĩa:
Lặp lại N lần các lệnh: lệnh1 lệnh2 …

Cách thực hiện vòng lặp như sau: MSWLogo cho thực hiện N lần dãy lệnh lệnh1 lênh2 … 
Ví dụ 1: vẽ một đa giác đều có số cạnh và độ dài mỗi cạnh do người chạy chương trình ra lệnh

to DG_NcanhM :M :N

repeat :N[FD :M RT 360/:N]

end
Rõ ràng sô lần lặp được biết trước đó là N

Ví du 2: Giải đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2015
Câu 1 (20 điểm): Biển báo 

	Em viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1 – Biển báo giao thông “cấm dừng và đổ xe”. Biết rằng bán kính vòng tròn ngoài là 110 đơn vị, bán kính vòng tròn trong là 90 đơn vị, độ dày đường chéo là 10 đơn vị. Tô màu như quy định trong biển báo giao thông.

Giải:  to bienbao

cs pd setpc [255 0 0] circle 110 rt 45 pu fd 5 lt 90 fd 5 pd

repeat 4[fd 85 rt 90 arc2 90 85 rt 90 fd 85 pu fd 10 pd] 

pu home setFC 4 fill fd 30 setFC 1 fill rt 135 fd 40 repeat 3[fill rt 90 fd 40]pd ht

end
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Hình 1(bản chính màu đen, xám)


Câu 2 (10 điểm): Hình vẽ

	Em viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2. Biết rằng Hình 2 được tạo thành từ các hình vuông và tam giác đều có kích thước cạnh là 100 đơn vị.

Giải: 

to vehinh

cs pd

repeat 8[repeat 4[fd 100 rt 90] 

fd 100 lt 90 

repeat 2[rt 120 fd 100] 

rt 75 pu fd 100*sqrt(2) rt 180 pd]

end
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Hình 2


Câu 3 (10 điểm): Tinh toán


Một bể nước có thể tích 2015 lít và 2 thùng đựng nước có thể tích là 31 lít và 8 lít. Chỉ có hai thao tác:


- Thao tác 1: Múc đầy thùng 31 lít đổ vào bể.


- Thao tác 2: Múc đầy thùng 8 lít đổ vào bể.


Em sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính và đưa ra đúng số cách sử dụng 2 thao tác trên để làm đầy bể nước. Hai cách được gọi là khác nhau nếu tổng số thao tác sử dụng khác nhau.

Giải:

to tinhtoan

cs

make "d 0

make "m 0

make "n 0

repeat 66[repeat 251[if (:m*31+:n*8)=2015[make "d :d+1] make "n :n+1] make "n 0 make "m :m+1] 

rt 90

label [so cach la]

pu fd 100 pd

label :d 

ht

end

2. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết trước (lặp có điều kiện)

Ta đã biết câu lệnh Repeat để lặp lại một công việc. Trong câu lệnh này, số bước lặp đã được biết trước và MSWLogo sẽ thực hiện đúng số bước đã chỉ định.

Ví dụ 1: Cần tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …+ N

Ta có thể giải quyết bài toán trên với 2 biến S và A và thực hiện như sau: Đầu tiên, ta cho S =  0 và A = 1; thực hiện lặp N lần với hai công việc là cộng dồn  S = S + A và cho tăng A một đơn vị: A = A + 1

To cong :N

CS

Make “S 0

Make “A 1

Repeat :N [Make “S :S*:A Make “A :A+1]

RT 90 Label :S

End

Với bài toán trên, mặc dù N là một biến nhưng ta đã biết trước khi thực hiện chương trình. Trong nhiều trường hợp, số lần lần lặp lại không biết trước và số vòng lặp được xác định bởi một điều kiện nào đó. Khi đó cần sử dụng vòng lặp có điều kiện While (hay còn gọi là vòng lặp với số lần lặp không xác định).

Ví dụ 2: Tính tổng S = 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + … cho đến khi số hạng cuối cùng gần bằng 100 nhất.

Cũng giống như bài trên, ta có thể giải quyết với 2 biến là S và A, đầu tiên ta cho S=0 và A=3; sau đó thực hiện lặp với hai việc là cộng dồn S = S + A và tăng A = A + 4 (vì khoảng cách giữa các số hạng là 4). Vấn đề đặt ra là: Số lần lặp là bao nhiêu ? 

1.2.Câu lệnh FOR:

Cú Pháp:
For [<biến chạy> <giá trị đầu> <giá trị cuối> <giá trị tăng>] [Câu lệnh]

Công dụng:


- Ban đầu <biến chạy> nhận giá trị là <giá trị đầu>

- [Câu lệnh] được thực hiện khi <biến chạy> còn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối, mỗi lần thực hiện câu lệnh <biến chạy> tăng lên <giá trị tăng>.

Ví dụ:

	 1/Vẽ 6 hình vuông lồng nhau như hình vẽ bên có kích thước lần lượt là 30; 60; 90; 120; 150; 180
to vehinhvuong

cs pd

For [I 1 6 1][repeat 4[fd :i*30 rt 90]]

HT 

end
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	2/ Vẽ hình tái tim với cạnh ngắn nhất là 20,  cạnh dài nhất 200, mỗi cạnh tăng, giảm lần lượt là 10, góc giữa các cạnh là 10 độ. (Như hình vẽ bên)

to vetraitim

cs 

pd

For [i 20 200 10][fd :i BK :i rt 10]

For [i 200 20 -10][fd :i BK :i rt 10]

HT 

end
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2. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết trước (lặp có điều kiện)

2.1. Mở đầu:


Ta đã biết câu lệnh Repeat, For để lặp lại một công việc. Trong câu lệnh này, số bước lặp đã được biết trước và MSWLogo sẽ thực hiện đúng số bước đã chỉ định.


Ví dụ 1: Cần tính tổng S = 1+2+3+4+5+……..+N


Ta có thể giải quyết bài toán trên với 2 biến S và A thực hiện như sau: Đầu tiên, ta cho S=0 và A=1; thực hiện lặp N lần với hai công việc là cộng dồn S=S+A và cho tăng A một đơn vị: A=A+1.

to cong :N

CS

Make “S 0

Make “A 1

Repeat :N [Make “S :S+:A Make “A :A+1]

RT 90 Label :S

HT 

end

Hoặc
to cong :N

Make “S 1

For [I 2 :N][Make “S :S+1]

RT 90 Label :S

HT

End


Với bài toán trên, mặc dù N là một biến nhưng ta đã biết trước khi thực hiện chương trình. Trong nhiều trường hợp, số lần lặp lại không biết trước và số vòng lặp được xác định bởi một điều kiện nào đó. Khi đó cần sử dụng vòng lặp có điều kiện While (hay còn gọi là vòng lặp với số lần lặp không xác định).

2.2. Câu lệnh While:

Cú Pháp:
While [điều_kiện] [lệnh1 lênh2 …]

Ý nghĩa:
Khi nào mà điều kiện còn đúng thì còn thực hiện dãy lệnh: lệnh1 lênh2 …
Cách thực hiện vòng lặp như sau: Đầu tiên, MSWLogo sẽ kiểm tra [điều_kiện], nếu điều kiện đúng thì lệnh1 lênh2 …được thực hiện, sau đó lại kiểm tra [điều_kiện], nếu điều kiện vẫn được thỏa mản thì lệnh1 lênh2 … tiếp tục được thực hiện… cứ như thế cho đến khi [điều_kiện] không được thỏa mản nửa (tức là Sai) thì dừng lại.

Ví dụ 2: Tính tổng S=3+7+11+15+19+…… cho đến khi số hạng cuối cùng gần bằng 100 nhất.

Cũng giống như bài toán trên, ta có thể giải quyết với 2 biến là S và A, đầu tiên ta cho S=0 và A=3; sau đó sẽ thực hiện lặp với hai việc là cộng dồn S=S+A và tăng A=A+4 (vì khoảng cách giữa các số hạng là 4). Vấn đề đặt ra là: Số lần lặp là bao nhiêu ?
Khi đó bài toán được giải quyết bằng cách xác định được khi kết thúc vòng lặp, ta nhận thấy: Biến A liên tục được tăng lên sau mỗi lần lặp, ta sẽ xác định điều kiện là A<100, tức là: nếu A lớn hơn 100 thì kết thúc vòng lặp.

To congw

CS

Make “S 0

Make “A 3

While [ :A < 100] [Make “S :S + :A Make “A :A + 4]

RT 90 Label :S

End

Ở ví dụ 1, măc dù số lần lặp đã biết trước, nhưng ta vẫn có thể sử dụng vòng lặp While như sau:

To congw2 :N

CS

Make “S 0

Make “A 1

While [:A < :N+1] [Make “S :S+ :A Make “A :A+1]

RT 90 Label :S

End

VI.Một số bài toán:

Bài 1: Giải bài toán cổ:



Vừa gà vừa chó



Bó lại cho tròn 



Ba mươi sáu con



Một trăm chân chẳn.

Với bài toán này, khi học toán ta thường dùng phương pháp phải giả thiết tạm (giả sử gà có 4 chân hoặc giả sử chó có 2 chân), đây là phương pháp khoa học nhất. Tuy nhiên, ta cũng có thể dùng phương pháp thử loại trừ dần:

Nếu có 1 con gà và 35 con chó thì số chân là 142>100 nên loại.

Nếu có 2 con gà và 34 con chó thì số chân là 140 >200 nên loại.

…

Cứ như thế nếu số chân đúng bằng 100 thì ta chọn phương án đó.

Cách giải này dễ, nhưng quá dài và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đối với máy tính, việc “lấy cần cù bù khả năng” là một ưu thế, nên nếu sử dụng phương pháp này sẽ thuận lợi hơn cho người viết chương trình.

Gọi số gà là x, số chó là y, bắt đầu với x = 1 và y = 35, sau đó lần lượt kiểm tra số chân, khi nào tổng số chân đúng bằng 100 thì dừng lại.

to gacho

CS

Make "x 1

Make "y 35

Make "chan 2*:x + 4*:y

While [Not :chan = 100] [make "x :x + 1 make "y :y - 1 make "chan 2* :x + 4 * :y]

RT 90 Label [so ga la:] PU FD 85 Label :x  FD 50 Label [so cho la:] FD 90 Label :y

End

Bài tập:

1/ Giải bài toán sau:



Trong giỏ vừa thỏ vừa gà

100 cái cẳng, 43 cái đầu

Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ ?

2/ Chuồn chuồn và nhện:

Chuồn chuồn và Nhện hợp sức để chống lại lão Tò vò độc ác. Một hôm, chúng tập trung lại để cùng tấn công Tò vò. Mới đầu, chúng đồng loạt bò trên mặt đất và lão Tò vò đếm được tất cả có 200 cái chân. Sau đó chúng thay đổi chiến thuật, Nhện thì bò dưới đất, còn Chuồn chuồn thì bay, con bò làm lão Tò vò hoa mắt và chỉ đếm được tất cả có 28 cái đầu, không biết mỗi loại có mấy con. Em hãy tính giúp xem có bao nhiêu Nhện và bao nhiêu Chuồn chuồn cùng tấn công lão Tò vò, biết rằng 1 con nhện có 8 chân, 1 con chuồn chuồn có 6 chân.

3/ Giải bài toán cổ:



Trăm trâu trăm cỏ



Trâu đứng ăn 5



Trâu nằm ăn 3



Lụ khụ trâu già



3 con 1 bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già?

4/ Tìm số viên bi:

Việt có 20 viên bi, Nam có 8 viên bi. Cả Việt và Nam cùng cho Bình một số viên bi như nhau, sau đó Việt lại cho Nam số viên bi đúng bằng số viên bi mà Nam hiện có, và nhận thấy rằng số bi của Việt và Nam là bằng nhau. Hỏi cả Việt và Nam cùng cho Bình mấy viên bi?

5/ Cho dãy số 5, 8, 11, … trong đó số cuối cùng không lớn hơn 64000. Hãy tính trung bình cộng của các số có trong dãy.

3. For

BÀI  TẬP DÙNG LỆNH MSWLOGO VẼ HÌNH

Hãy dùng các lệnh của MSWLogo để vẽ các hình sau:

Bài 1. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai1.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 2. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai2.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 3. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai3.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 4. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai4.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 5. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như Hình 1 sau đó viết lệnh để xếp các hình tam giác ở hình 1 xếp thành hình 2 và lưu lại với tên file bai5.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 6. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai6.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	


Bài 7. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai7.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	


Bài 8. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai8.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 9. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai9.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 10. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai10.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 11. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai11.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 12. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai12.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 13. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai13.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 14. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai14.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image24.png]





Bài 15. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai15.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 16. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai16.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	To vehinhcn
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Bài 17. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai17.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image27.png]





Bài 18. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai18.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 19 . Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai19.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 20 . Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai20.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 21: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai21.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 22: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai22.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 23: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai23.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 24: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai24.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 25: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai25.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 26: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai26.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image36.png]





Bài 27: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai27.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 28: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai28.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 29: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai29.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 30: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai30.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 31: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai31.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 32: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai32.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 33: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai33.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 34: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai34.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 35: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai35doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 36: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai36.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image46.png]





Bài 37: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai37.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 38: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai38.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 39: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai39.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 40: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai40.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	Perspective Repeat 72 [Circle 100 rr 5]

HT

perspective -  Chuyển sang đồ hoạ 3D.

RR - rightroll  - Cuộn đi một cung tròn ... độ (72 (( 5 = 360) – Circle: Đường tròn
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Bài 41: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai41.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	HT REPEAT 30 [FD 10  Repeat 20[fd 5 RT 18]  Repeat 20[FD 2 RT 18] LT 12]
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Bài 42: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai42.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 43: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai43.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	HT LT 180 REPEAT 36 [PD Repeat 30[FD 10 RT 12] PU LT 10 ]
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Bài 44: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai44.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image54.png]





Bài 45: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai45.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 46: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai46.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image56.png]





Bài 47: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai47.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 48: Một người cha có một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 200 m; chiều dài 240 m muốn chia cho 5 người con, mỗi người đều được chia một miếng đất bằng nhau và giống nhau. Hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ kết quả chia đó. Kết quả lưu lại với tên file chiadat .doc gồm:

- Hình vẽ kết quả chia.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

	
	
[image: image58.png]200

240






Bài 49: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai49.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 50: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai50.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 51: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình như bên cạnh và lưu lại với tên file bai51.doc gồm:

- Hình em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 52: Một người cha có một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 150 m; chiều dài 180 m muốn chia cho 5 người con, mỗi người đều được chia một miếng đất bằng nhau và giống nhau. Hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ kết quả chia đó và ghép 5 miếng đất đó thành hính 2. Kết quả lưu lại với tên file chiadat .doc gồm:

- Hình vẽ kết quả chia.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Hình 2

	   Bài 53:  Một chiếc khăn hình chữ nhật có chiều dài 200 đơn vị, chiều rộng bằng 
[image: image64.wmf]2
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chiều dài. Ở giữa người ta trang trí một bông hoa tạo bởi những hình thoi có cạnh là 20 dơn vị.

          Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ một chiếc khăn

          Kết quả lưu lại với tên file khantheu.doc gồm:

- Chiếc khăn em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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	Bài 54: Em viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2. Biết rằng Hình 2 được tạo thành từ các hình vuông và tam giác đều có kích thước cạnh là 100 đơn vị. (
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Hình 2




	Bài 55: Cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc Việt Nam là hình chữ nhật có chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Tâm ngôi sao vàng đặt đúng tâm lá cờ. Khoảng cách tâm ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của lá cờ. Một cánh sao hướng rhawngr lên phía trên.

        Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẻ một lá cờ Tổ quốc.

        Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là cotoquoc.doc gồm:

  -  Lá cờ em đã vẻ.

  - Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẻ.
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	Bài 56: Em viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1 – Biển báo giao thông “cấm dừng và đổ xe”. Biết rằng bán kính vòng tròn ngoài là 110 đơn vị, bán kính vòng tròn trong là 90 đơn vị, độ dày đường chéo là 10 đơn vị. Tô màu như quy định trong biển báo giao thông. 
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Hình 1(bản chính màu đen, xám)


	Bài 57: Vẽ 6 hình vuông lồng nhau như hình vẽ bên có kích thước lần lượt là 30; 60; 90; 120; 150; 180

end

	
[image: image71.png]





	Bài 58: Vẽ hình tái tim với cạnh ngắn nhất là 20,  cạnh dài nhất 200, mỗi cạnh tăng, giảm lần lượt là 10, góc giữa các cạnh là 10 độ. (Như hình vẽ bên)
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	Bài 59:  Cho mảnh đất hình vuông có cạnh là 300 đơn vị đo, ở giữa mỗi cạnh phía bên trong mảnh đất người ta đào một giếng hình tròn có bán kính 30 đơn vị đo, người ta chia mảnh đất đó thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần đều có một cái giếng. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để vẽ lại hình đó. Lưu lại với tên tệp là daogieng.doc

to gieng

CS

Repeat 4[FD 300 RT 90]

PU Setxy 30 150

PD ARC 360 30

PU Setxy 150 270

PD ARC 360 30

PU Setxy 270 150

PD ARC 360 30

PU Setxy 150 30

PD ARC 360 30

PU Setxy 0 0

PD Setxy 300 300

PU Setxy 0 300

PD Setxy 300 0

HT

end
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	Bài 60:  Hình bên được tạo thành từ những ngũ giác và những hình ngũ giác có cạnh 100 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ Hình 1. (Chú ý: màu tô trong hình được phép chọn tùy ý)

      Em hãy lưu lại bài làm được trong tệp văn bản có tên trangtri.doc gồm:

- Hình mà em đã vẽ.

- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
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Bài 61. Bảo vệ động vật hoang dã.


Trong mỗi chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên. Hiện nay việc mua bán động vật hoang dã, sừng tê giác trái phép, có nguy cơ dẫn đến loài tê giác bị diệt chủng. Với là một học sinh em hãy sử dụng chương trình Microsofi PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 slide để vẻ một bức tranh cổ động, tuyên truyền mọi người chung sức bảo vệ loài tê giác.


Yêu cầu bài trình diễn:


-Sử dụng hình tự vẽ để minh họa.


-Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.


Em hãy lưu kết quả trong tệp trình diễn có tên: baovedongvathoangda.ppt

Bài 62. Tuần lễ an toàn giao thông.


Hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông lần thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2015, trường em đã tổ chức buổi lễ tuyên truyền trong toàn trường. Em hãy sử dụng chương trình Microsofi PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 slide để vẻ một bức tranh mô tả lại buổi lễ tuyên truyền đó.


Yêu cầu bài trình diễn:


-Sử dụng hình tự vẽ để minh họa.


-Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.


Em hãy lưu kết quả trong tệp trình diễn có tên: antoangiaothong.ppt

Bài 63. Năm văn hóa văn minh đô thị.


Hưởng ứng năm văn hóa văn minh đô thi 2015 đo thành phố phát động. Em hãy sử dụng chương trình Microsofi PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 slide để vẻ một bức tranh tuyên truyền cho mọi người chung sức thực hiện.


Yêu cầu bài trình diễn:


-Sử dụng hình tự vẽ để minh họa.


-Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.


Em hãy lưu kết quả trong tệp trình diễn có tên: vanhoavanminhdothi.ppt

---------------------//----------------------

MỘT SỐ BÀI LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN SỐ HỌC MSWLOGO

Bài 1: Tính diện tích còn lại:
        Trong một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng  bằng 
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 chiều dài, người ta đào một cái giếng hình tròn nằm tại giao điểm của hai đường chéo của khu đất, bán kính bằng 
[image: image76.wmf]4

1

 chiều rộng của khu đất. Em hãy viết thủ tục để vẽ lại khu đất trên và tính phần diện tích đất còn lại sau khi đã đào giếng. Lưu với tên tệp là khudat.Lgo. Sử dụng kết quả trên cho giá trị của a =200 để tìm diện tích còn lại của khu đất. (không viết lại các lệnh)

Bài 2: Hình chữ nhật
      Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AD  và BC = a , chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Trên cạnh AB ta lấy một điểm M cách đỉnh A một khoảng là d. Trên CD lấy điểm N cách đỉnh D một khoảng bằng 
[image: image77.wmf]2
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 AM. Nối đoạn thẳng MN chia hình chữ nhật thành hai phần.

      Em hãy viết thủ tục để vẽ hình trên và tính diện tích của mỗi phần và ghi dưới hình vẽ là:

   Dien tich hinh ben trai la :

   Dien tich hinh ben phai la :

  Lưu lại với tên tệp là hcn.Lgo

  Sử dụng kết quả trên cho giá trị của a =100; d = 50 để tìm diện tích 2 phần trên. (không viết lại các lệnh)

Bài 3: Cho hình mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 640 m. Nếu tăng chiều rộng lên 50m, và giảm chiều dài xuống 30m thì được một  hình vuông. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để vẽ hình, tính chiều dài, chiều rộng và diện tích hình của mảnh vườn chữ nhật đó. Lưu lại với tên tệp là dairongdientich.doc

Bài 4: Cho mảnh vườn chữ nhật có chiều dài 400 đơn vị đo, chiều rộng bằng [image: image79.png]


 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để vẽ hình, tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Lưu lại với tên tệp là chuvi&dientich.doc

Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 576m. Nếu giảm chiều dài 32m và chiều rộng 16m thi khu đất trở thành hình vuông. Em hãy viết thủ tục để vẽ hình trên và tính diện tích của khu đất. Lưu lại với tên tệp là dientich.doc

Bài 6: Bài tập dãy số:
    Cho dãy số sau:  3; 7; 11; 15;……;59.

   Em hãy sử dụng các câu  lệnh của MSWLogo để tính số số hạng  và  tổng của dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là dayso.doc

Bài 7: Bài tập Trung bình cộng dãy số 

   Cho dãy số 5; 8; 11;…..trong đó số cuối cùng bé hơn 30. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính trung bình cộng của các số trong dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là TBC.doc

Bài 8: Cho dãy số: 1; 5; 9 ; 13 ;..................... biết tổng trên có 100 số hạng? Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính trung bình cộng của các số trong dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là TBC.doc

Bài 9: Cho dãy số: 1;3; 5 ; 7 ;........;23; 25; 27.  Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo tính tổng của các số trong dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là TDS1.doc (Dùng lệnh For)

Bài 10: Cho dãy số: 5;10; 15 ; 20 ;........;240; 245; 250. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tổng của các số trong dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là TDS2.doc (Dùng lệnh For)

Bài 11: Cho dãy số: 2; 5; 8; 11 ; 14 ;........;104; 107; 110. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tổng của các số trong dãy số đó. Lưu lại với tên tệp là TDS3.doc (Dùng lệnh For)

Bài 12: Lập dãy số: Hãy dùng các  câu lệnh trong chương trình MSW Logo để viết một dãy số có số hạng đầu là 3 và mỗi số hạng liền nhau cách đều 3 đơn vị, biết rằng số hạng cuối cùng của dãy số nhỏ hơn 40. Lưu lại với tên tệp là Lapdayso.doc.

Bài 13: Lập dãy số: Hãy dùng các  câu lệnh trong chương trình MSW Logo để viết một dãy số có số hạng đầu là 37 và mỗi số hạng liền nhau cách đều 5 đơn vị, biết rằng số hạng cuối cùng của dãy số lớn hơn 4. Lưu lại với tên tệp là Lapdayso.doc.

Bài 14: Lập dãy số: Hãy dùng các  câu lệnh trong chương trình MSW Logo để viết thêm 3 số hạng vào dãy số sau: 13; 19; 25; 31;…;….;……, biết rằng số hạng cuối cùng của dãy số lớn hơn 4. Lưu lại với tên tệp là Lapdayso.doc.

Bài 15: Tìm số:  Cho dãy số 2; 5; 8; 11; 14;….;98; 101; 104;…..Hãy dùng các  câu lệnh trong chương trình MSW Logo để tìm số hạng thứ 25 của dãy số. Lưu lại với tên tệp là timso.doc.

Bài 16: Tìm số:  Cho dãy số 1; 5; 9; 13; 17; 21….; .Hãy dùng các  câu lệnh trong chương trình MSW Logo để  viết thêm 4 số hạng tiếp theo và tìm số hạng thứ 32 của dãy số. Lưu lại với tên tệp là timso.doc.

Bài 17: Giải bài toán cổ:

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

            Một trăm chân chẳn.

Bài 18: Bài toán Gà thỏ:

    Trong giỏ vừa thỏ vừa gà

    100 cái chân, 43 cái đầu.

    Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ?

Bài 19: Yêu-ghét
Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Mỗi người một miếng gtrawm người

       Có mười bảy quả hỏi người ghét yêu.

Bài 20: Chuồn chuồn và nhện:
Chuồn chuồn và Nhện hợp sức để chống lại lão Tò vò độc ác. Một hôm, chúng tập trung lại để cùng tấn công Tò vò. Mới đầu, chúng đồng loạt bò trên mặt đất và lão Tò vò đếm được tất cả có 200 cái chân. Sau đó chúng thay đổi chiến thuật, Nhện thì bò dưới đất, còn Chuồn chuồn thì bay, con bò làm lão Tò vò hoa mắt và chỉ đếm được tất cả có 28 cái đầu, không biết mỗi loại có mấy con. Em hãy tính giúp xem có bao nhiêu Nhện và bao nhiêu Chuồn chuồn cùng tấn công lão Tò vò, biết rằng 1 con nhện có 8 chân, 1 con chuồn chuồn có 6 chân.

Bài 21: Cam quýt:
Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui

Chia ba mỗi quả quýt rồi

Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh

Trăm người trăm miếng ngọt lành

Quýt cam mỗi loại tính rành là bao?

Bài 22: Giải bài toán cổ:



Trăm trâu trăm cỏ



Trâu đứng ăn 5



Trâu nằm ăn 3



Lụ khụ trâu già



3 con 1 bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già?

Bài 23: Cho số có 3 chữ số. Nếu xóa chữ số hàng trăm thí số đẫ cho giảm đi 7 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 24: Tìm các số coa hai chữ số, nếu lấy số đó chía cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 6 và dư 5. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 25: Tìm số có hai chữ số, nếu lấy số đó chia cho chữ số hàng chục của nó thì được thương là 7 và dư 6. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 26: Tìm số có hai chữ số, có chữ số hàng chục lớn hơn 5 và nếu lấy số đó chia cho chữ số hàng chục của nó thì được thương là 9 và dư 6. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 27: Tìm một số có hai chữ sô mà 2 lần chữ số hàng chục thì bằng 5 lần chữ số hàng đơn vị của nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 28:  Cho số có hai chữ số. Nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã cho thì bằng số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 29: Tìm các số có hai chữ số, nếu lấy số đó chía cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 12 và dư 2. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 30: Tìm các số có hai chữ số, số đó gấp 12 lần chữ số hàng chục. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timcacso.doc

Bài 31: Tìm các số có hai chữ số, biết rằng nếu lấy 8 lần chữ sô hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 5 và dư 3. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timcacso.doc

Bài 32: Cho số có hai chữ số, biết rằng nếu lấy tích hai chữ số của số đó chia cho 3 thì được thương lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timcacso.doc

Bài 33: Cho số có hai chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng chục nhân với chính nó thì bằng số đó chia hết cho 6. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timcacso.doc

Bài 34: Cho số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timcacso.doc

Bài 35: Cho số có 3 chữ số. biết rằng khi chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 11. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 36: Tìm một số có hai chữ sô, biết rằng khi chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 5 dư 12 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 37: Tìm một số có hai chữ sô, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.Nếu lấy số đó chia cho hiệu các chữ số của nó thì được thương là 26 dư 1 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 38: Tìm số có 4 chữ số, nếu cộng số đố với tổng hai số tạo bởi chữ số hàng ngàn và hàng trăm, số tạo bởi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì được tổng là 7968([image: image81.png]abcd
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=7968). Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm  số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 39: Tìm số có hai chữ sô, biết rằng, số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 84 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 40: Tìm một số có hai chữ sô, biết [image: image87.png]
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 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm  số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 41: Tìm số có hai chữ sô, biết rằng, số đó cộng với hai lần tổng các chữ số của nó thì bằng 93 . Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 42: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 13 lần số đã cho. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 43: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 13 lần số đã cho. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3.doc

Bài số 44: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ sô, biết rằng nếu viết thêm một chữ số vào bên trái số đó ta được một số mới lớn gấp 13 lần số đã cho. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso.doc

Bài 45: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 26 lần số đã cho. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso4.doc

Bài 46: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm  số 21 vào bên trái số ta được một số gấp 31 lần số đã cho. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số đó. Lưu lại với tên tệp là timso21.doc

Bài 47: Khi viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số đó gấp lên 6 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS1.doc

Bài 48: Khi viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số đó gấp lên 7 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS2.doc

Bài 49: Khi xóa chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS3.doc

Bài 50: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó ta được thương bằng 11. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS4.doc

Bài 51:  Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS5.doc

Bài 52:  Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 2 lần tích các chữ số của nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 2 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso2CS1.doc

Bài 53:  Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục với hàng đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 2 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso2CS2.doc

Bài 54:  Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng  các chữ số của nó ta được thương bằng 6 và dư 12. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 2 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso2CS3.doc

Bài 55: Khi xóa chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số và chữ số đó bằng 3 thì số đó giảm đi 5 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 3 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso3CS3.doc

Bài 56: Khi xóa chữ số 4 hàng nghìn của một số có 4 chữ sô thì số đó giảm đi 9 lần. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 4 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là timso4CS1.doc

Bài 57: Khi xóa đi chữ số hàng nghìn của một số có 4 chữ so thì số đó giảm đi 9 lần số có 4 chữ số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso4cs2.doc

Bài 58: Khi xóa đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ so thì số đó giảm đi 7 lần số có 3 chữ số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs4.doc

Bài 59: Khi xóa đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ so thì số đó giảm đi 5 lần số có 3 chữ số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs5.doc

Bài 60:  Tìm số tự nhiên có hai chữ sô, biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso2cs.doc

Bài 61:  Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 21 lần hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso2cs1.doc

Bài 62: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso2cs2.doc

Bài 63: Tìm một số tự nhiên có 3 chữ sô, biết rằng khi viết thêm số 12 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 53769 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs6.doc

Bài 64: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu ta xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 4455 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso4cs.doc

Bài 65: Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso2cs3.doc

Bài 66: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso4cs.doc

Bài 67: Việt có 20 viên bi, Nam có 8 viên bi. Cả Việt và Nam cùng cho Bình một số viên bi như nhau, sau đó Việt lại cho Nam số viên bi đúng bằng số viên bi mà Nam hiện có, và nhận thấy rằng số bi của Việt và Nam là bằng nhau. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số bi cả Việt và Nam cùng cho Bình. Lưu lại với tên tệp là timbi.doc
Bài 68:Tìm hai số có tổng là 43. Nếu đem số thứ nhất gấp lên 4 lần và số thứ hai gấp lên 2 lần thi được tổng mới là 122. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó. Lưu lại với tên tệp là timso.doc

Bài 69:  Tìm các số có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 14. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso2cs4.doc

Bài 70:  Tìm các số có ba chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 25. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs7.doc

Bài 71: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu chuyển chữ số cuối lên chữ số đầu thì ta được số mới lớn hơn số đã cho 531 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso4cs.doc

Bài 72: Tìm các số có ba chữ số, biết rằng số đó gấp 20 lần tổng các chữ số của số nó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs8.doc

Bài 73: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu chuyển chữ số cuối lên chữ số đầu thì ta được số mới lớn hơn số đã cho 765 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm các số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso3cs.doc

Bài 74: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì ta được một số có 3 chữ số và bằng [image: image93.png]-l w



 số khi viết chữ số 3 vào bên phải của số có 2 chữ số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm số có 2 chữ số đó. Lưu lại với tên tệp là so2cs.doc

Bài 75: Cho số có 4 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 5, biết rằng nếu chuyển chữ số 5 lên đầu thì ta được số mới giảm đi 531 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tìm  số đó và liệt kê ra. Lưu lại với tên tệp là cacso4cs.doc

Bài 76: Cách đây 5 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con,biết rằng tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 46. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của mẹ và con hiện nay. Lưu lại với tên tệp là timtuoi.doc

Bài 77: Cách đây 6 năm, tổng số tuổi của mẹ và con là 36 tuổi, biết rằng 12 năm nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của mẹ và con hiện nay. Lưu lại với tên tệp là timtuoi.doc

Bài 78: Mẹ sinh con năm 26 tuổi, biết rằng 15 năm nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của mẹ và con hiện nay. Lưu lại với tên tệp là timtuoi.doc

Bài 79: Cách đây 3 năm, tổng số tuổi của anh và em là 11 tuổi, biết rằng hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của anh và em hiện nay. Lưu lại với tên tệp là timtuoianhem.doc
Bài 80: Hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 84 tuổi. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của mẹ và con hiện nay. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi.doc
Bài 81: Năm nay anh 11 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau bao năm thì tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi2anhem.doc

Bài 82: Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhnam1.doc

Bài 83: Hiện nay con 15 tuổi, bố 45 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi con? Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhnam2.doc

Bài 84: Hiện nay con 15 tuổi, bố 45 tuổi. Hỏi trước đây 5  năm  thì tuổi bố gấp mấy lần tuổi con? Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhnam2.doc

Bài 85: Hiện nay con 5 tuổi và mẹ gấp 7 lần tuổi con. Sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?  Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhnam3.doc

Bài 86: Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi mẹ và tuổi con?  Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi.doc

Bài 87:  Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em ?  Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính số năm đó. Lưu lại với tên tệp là tinhnam4.doc

Bài 88:  Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi mỗi người. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi.doc

Bài 89: Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng 4/7 tuổi của Hùng bằng 2/3 tuổi Cường. Tính tuổi của mỗi người. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi mỗi người. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi.doc

Bài 90: Trước đây 8 năm, tuổi của Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay. Em hãy sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để tính tuổi của Lan hiện nay. Lưu lại với tên tệp là tinhtuoi.doc
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